
1 
 

Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH 

ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP, TÍCH HỢP, CÔNG KHAI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC  GIA  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày      /    /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) 
_________________________________________  

 

 Tổng cộng: 31 TTHC (cấp tỉnh: 19, cấp huyện: 04, cấp xã: 08) 
  

STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

CẤP THỰC 

HIỆN 

 

GHI CHÚ 

1 

Khai báo với Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội khi đưa 

vào sử dụng các loại máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động 

2.000134.000.00.00.H06 
An toàn lao 

động 

Cấp tỉnh Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

 

 

2 

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ 

em khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em 

1.004946.000.00.00.H06 Trẻ em 
Cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

 

3 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 
1.004944.000.00.00.H06 Trẻ em 

Cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

 

4 
Đề nghị việc sử dụng người chưa 

đủ 13 tuổi làm việc 

1.012091.000.00.00.H06 

 
Trẻ em Cấp tỉnh 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 
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5 

Đổi tên trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài 

1.000530.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

6 

Giải thể trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt 

động phân hiệu của trường trung 

cấp có vốn đầu tư nước ngoài 

1.000553.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

7 

Cho phép thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

1.000154.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

8 

Chia, tách, sáp nhập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

1.000138.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

9 
Công nhận giám đốc trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục 
2.000632.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

10 

Thành lập hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

1.010587.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

11 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh  

1.010588.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

12 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 

thư ký, thành viên hội đồng 

trường cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.010589.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

13 
Thành lập hội đồng trường trung 

cấp công lập  
1.010590.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

14 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường trung cấp 

công lập  

1.010591.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  
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15 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 

thư ký, thành viên hội đồng 

trường trung cấp công lập 

1.010592.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

16 
Công nhận hội đồng quản trị 

trường trung cấp tư thục 
1.010593.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

17 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng quản trị trường 

trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt 

động hội đồng quản trị 

1.010594.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

18 
Công nhận hiệu trưởng trường 

trung cấp tư thục 
1.000595.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

19 
Thôi công nhận hiệu trưởng 

trường trung cấp tư thục 
1.010596.000.00.00.H06 

Giáo dục 

nghề nghiệp 
Cấp tỉnh  

20 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 
1.001731.000.00.00.H06 

Bảo  trợ xã 

hội 

Cấp huyện, cấp 

xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

21 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ 

trợ chi phí mai táng 
2.000744.000.00.00.H06 

Bảo  trợ xã 

hội 

Cấp huyện, cấp 

xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

22 

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt 

2.001947.000.00.00.H06 Trẻ em Cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

23 

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế không phải là người thân 

thích của em 

1.004941.000.00.00.H06 Trẻ em Cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=195348
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=195364
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24 

Thông báo nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế là người thân 

thích  của trẻ em 

2.001944.000.00.00.H06 Trẻ em Cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

25 

Chuyển trẻ em đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã 

hội đến cá nhân, gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

2.001942.000.00.00.H06 Trẻ em Cấp xã 

Quyết định số 

727/QĐ-

BLĐTBXH 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=195366
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